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Tiêu chuẩn thí nghiệm
Lấy mẫu ngẫu nhiên đối với vật liệu xây dựng1
ASTM D 3665-06

1 PHẠM VI ÁP DỤNG
1.1 Phương pháp này bao gồm cách xác định vị trí ngẫu nhiên (hoặc thời gian) lấy mẫu vật liệu xây dựng. Một qui trình vật lí chính xác nhằm đảm bảo chất lượng mẫu bao gồm các mô tả về dụng cụ lấy mẫu, số lượng mẫu, kích cỡ mẫu, được tham khảo bằng phương pháp tiêu chuẩn. Qui trình chọn lựa trong mục 5 sử dụng bảng các số có bốn chữ số sau dấu phẩy được chỉ ra trong bảng 1.  

1.2 Tiêu chuẩn này không đề cập các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng nó. Trách nhiệm của người sử dụng tiêu chuẩn này là phải lập nội quy thích hợp về an toàn và các thực hành y tế cần thiết cũng như xác định những hạn chế cần điều chỉnh cho phù hợp trước khi sử dụng.

2 TÀI LIỆU VIỆN DẪN
2.1 Tiêu chuẩn ASTM2:

· C 172, Hướng dẫn cách đúc mẫu bê tông tươi

· C 183, Hướng dẫn cách lấy mẫu và lượng mẫu cho các thí nghiệm xi măng 

· D 75, Hướng dẫn cách lấy mẫu cốt liệu

· D 140, Hướng dẫn cách lấy mẫu các vật liệu nhựa đường

· D 345, Phương pháp lấy mẫu và thí nghiệm Clorit canxi sử dụng cho đường và kết cấu.

· D 979,  Hướng dẫn cách lấy mẫu hỗn hợp nhựa lát đường

· D 5361, Hướng dẫn cách lấy mẫu hỗn hợp bê tông nhựa đã đầm chặt sử dụng cho các thí nghiệm trong phòng.

· E 105,  Hướng dẫn lấy mẫu vật liệu theo xác suất 

· E 122, Hướng dẫn tính cỡ mẫu để đánh giá sai số cho phép, giá trị trung bình cho các đặc tính của lô mẫu hoặc của một quá trình sản xuất.

· E 141, Hướng dẫn chấp thuận các bằng chứng dựa trên kết quả của các mẫu xác suất.


1 
Tiêu chuẩn này nằm trong quyền hạn của Ủy ban ASTM D04 về Vật liệu cho đường và vật liệu lát đường và chịu trách nhiệm trực tiếp của tiểu ban D04.30 về phương pháp lấy mẫu.

Phiên bản hiện tại được duyệt mùng 1 tháng 1 năm 2006, xuất bản tháng 1 năm 2006. Phiên bản gốc được duyệt năm 1978. Phiên bản trước phiên bản hiện tại được duyệt năm 2002 là D3665-02.

2 
Để tham khảo các tiêu chuẩn ASTM, hãy truy cập trang web của ASTM, www.astm.org, hoặc liên hệ với phòng phục vụ khách hàng tại service@astm.org. Sổ tay thông tin về các tuyển tập tiêu chuẩn ASTM, tham khảo trang tóm tắt các tiêu chuẩn trên trang web của ASTM.

3 Ý NGHĨA VÀ SỬ DỤNG

3.1 Hướng dẫn này rất hữu ích trong việc xác định vị trí hoặc thời gian, hoặc cả hai để lấy mẫu nhằm hạn chế tối đa các sai sót không cố ý của người lấy mẫu.

Chú thích 1 - Hiệu quả của hướng dẫn này đạt được khi các mẫu ngẫu nhiên được lấy bằng sự tận tâm của người sử dụng theo đúng qui trình đã hướng dẫn. 

3.2 Các qui trình chọn lựa và các ví dụ trong tiêu chuẩn này cung cấp cách làm tiếp cận đảm bảo rằng mẫu vật liệu xây dựng nhận được một cách ngẫu nhiên. Ngoài ra nó cũng đề cập đến số lượng các cơ số mẫu, số lượng mẫu, khối lượng vật liệu trong từng mẫu, và qui trình rút gọn cơ số mẫu hoặc mẫu từ một lô sản xuất hoặc một quá trình sản xuất , như đã mô tả trong tiêu chuẩn C 172, C 183, D 75, D 140, D 979, D 5361, và phương pháp thí nghiệm D 345.

3.3 Tiêu chuẩn này bao gồm các các mẫu vật liệu sử dụng cho đường đô thị hoặc nền đường. Tuy nhiên các bước cơ bản của nó có thể áp dụng cho tất cả các loại vật liệu xây dựng và có thể dễ dàng chỉnh sửa cho thích hợp đối với từng trường hợp.

3.4 Ngoài ra hướng dẫn lấy mẫu được cung cấp trong tiêu chuẩn E 105 đề cập đến mẫu xác suất, tiêu chuẩn E 122 đề cập đến việc lựa chọn kích cỡ mẫu để đánh giá sai số cho phép, giá trị trung bình cho các đặc tính của lô mẫu hoặc của một quá trình sản xuất (xem chú thích 2), và tiêu chuẩn E 141 hướng dẫn chấp thuận các bằng chứng dựa trên kết quả của các mẫu xác suất.

Chú thích 2 - Hướng dẫn trong tiêu chuẩn E 122 không nằm trong các tài liệu tham khảo khác trong mục này.

3.5 Phương pháp tốt và thiết thực nhất nhằm đảm bảo chất lượng mẫu vật liệu xây dựng gồm nhiều chu trình sản xuất là sự kết hợp bởi các mẫu phân tầng ngẫu nhiên trong chu trình lấy mẫu. Để thực hiện qui trình lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng, chia lô thành lô nhỏ hơn bằng nhau và tiến hành lấy mẫu trong các lô nhỏ hơn đó theo qui trình của tiêu chuẩn này.

Chú thích 3 - Nếu các lô nhỏ có kích cỡ không giống nhau thì cần thiết phải cân các mẫu để đảm bảo sự đồng đều của mẫu.

Bảng 1 – Bảng số ngẫu nhiên
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Bảng 1 – Tiếp theo
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Bảng 1 – Tiếp theo
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Bảng 1 – Tiếp theo
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Bảng 1 – Tiếp theo
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Bảng 1 – Tiếp theo
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Bảng 1 – Tiếp theo
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Bảng 1 – Tiếp theo
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Bảng 1 – Tiếp theo
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Bảng 1 – Tiếp theo
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4 HưỚng DẪN SỬ DỤNG BẢNG BỐN CHỮ SỐ THẬP PHÂN CHO MẪU NGẪU NHIÊN
4.1 Bảng 1 bao gồm 10 000 số từ 0.001 đến 10000. Mỗi số xuất hiện chỉ một lần trong bảng với 500 dòng và 20 cột.

4.2 Bảng này sẽ hiệu quả khi sử dụng bằng cách chọn ngẫu nhiên một dòng và một cột của bảng và giá trị ghi từ bảng này sẽ được sử dụng để chọn mẫu.
4.2.1 Một vài phương pháp được sử dụng để lựa chọn dòng và cột, trong đó có thể sử dụng hàm chọn ngẫu nhiên RANDOM trong máy tính (nếu có) để lựa chọn hàng và cột.

4.2.1.1 Ví dụ, khi chọn hàng: hàm RANDOM cho kết quả là 0.6202, thì số hàng được chọn sẽ là: 0.6202 x số lượng hàng = 0.6202 (500) = 310.1 hoặc 310. Tương tự như vậy khi chọn cột hàm RANDOM cho kết quả là 0.9586 và số cột được chọn sẽ là 0.9586 (20) = 19.2 hoặc 19. Vậy số ngẫu nhiên sử dụng để lấy mẫu sẽ là hàng 310, cột 19 = 0.8036.

4.2.1.2 Tương tự khi sử dụng phần mềm Microsoft Excel , dùng hàm RAND cũng có thể lựa chọn được số thứ tự của hàng và cột. Cũng có thể kết hợp bằng cách mở một dữ kiện trong Excel = mở “ Function” trong mục “insert” và hoàn thành lần đầu cho thứ tự hàng, tiếp đến là thứ tự cột. Chọn số ngẫu nhiên bằng phương pháp chỉ ra tại chú thích 4.
Chú thích 4 - Một chương trình Excel có thể xác định trực tiếp số ngẫu nhiên từ bảng 1 có sẵn trong đĩa của ASTM, bao gồm cả qui trình chọn có thể đọc và in ra bảng 1.

5 TRÌNH TỰ LỰA CHỌN

5.1 Lấy mẫu từ van xả hoặc từ băng chuyền vật liệu:

5.1.1 Xác định thời gian t, tính bằng phút, cho một lô vật liệu đang cần lấy mẫu đi qua điểm lấy mẫu đã chọn, và xác định số lượng mẫu n cần lấy từ lô vật liệu đó. Theo sự chỉ dẫn của bảng 1, chọn số lượng mẫu n để xác định thời gian t cần thiết khi lấy mẫu.

5.1.2 Ví dụ:

5.1.2.1 Một lô vật liệu cần lấy mẫu di chuyển trên băng chuyền đi qua điểm sẽ lấy mẫu đã xác định mất 480 phút. Cần lấy 5 mẫu từ lô vật liệu này. Từ bảng 1 sẽ lựa chọn được 5 số liệu sau:




0.0918




0.4205




0.2171




0.3702




0.0061

3 chữ số sau dấu phẩy được sử dụng trực tiếp (Bỏ qua yếu tố thập phân) để xác định thời gian chọn mẫu. Tất cả các số lớn hơn 480 sẽ được loại bỏ và tiến hành chọn lại.

5.1.2.2 Như vậy, mẫu sẽ được lấy sau một thời gian kể từ khi vật liệu bắt đầu cung cấp (chính xác đến 1 phút và được sắp xếp theo thứ tự thời gian) như sau:




Phút




6




91




217




370




420

Chú thích 5 -  Người sử dụng có thể quyết định thời gian nhỏ nhất sao cho trạm sản xuất hoạt động hết công suất. Trong trường hợp khi kết quả lựa chọn cho thời gian ít hơn giá trị tối thiểu này, thì người sử dụng phải loại bỏ kết quả này và chọn lại một phương án khác.

5.2 Lấy mẫu từ băng tải vật liệu:
5.2.1 Xác định chiều dài của băng tải chứa lô vật liệu cần lấy mẫu theo đơn vị mét và xác định số lượng mẫu n cần lấy mẫu từ lô vật liệu này. Từ bảng 1 chọn số lượng mẫu n để xác định chiều dài đoạn đường từ đầu băng tải đến điểm cần lấy mẫu.

5.2.2 Ví dụ:

5.2.2.1 Một lô vật liệu cần lấy mẫu đặt trên một băng tải có chiều dài 900 m. Nếu ta cần lấy 3 mẫu từ lô vật liệu này. Từ bảng 1 sẽ lựa chọn được 3 số liệu sau:




0.5269




0.7044




0.1931

5.2.2.2 Số liệu trên nhân với 900 sẽ cho ta chiều dài đoạn đường từ đầu băng tải đến điểm cần lấy mẫu. Như vậy mẫu sẽ được lấy tại các vị trí cách đầu băng tải một khoảng (chính xác đến 1 mét và được sắp xếp theo thứ tự) như sau:




174 m (900 x 0.1931)




474 m (900 x 0.5269)




634 m (900 x 0.7044)

5.3 Lấy mẫu vật liệu tại bãi chứa hiện trường:
5.3.1 Xác định chiều dài của bãi chứa lô vật liệu cần lấy mẫu, chiều rộng của bãi chứa (w) và số lượng mẫu cần lấy cho mỗi lô (n). Từ bảng 1 chọn chiều dài (l) và chiều rộng (w)

5.3.2 Ví dụ:

5.3.2.1 Một lô vật liệu cần lấy mẫu đặt trên một bãi chứa có chiều dài 1.6 km, rộng 3.6 m. Nếu ta cần lấy 2 mẫu từ lô vật liệu này, từ chiều dài 1600 so vào bảng 1 sẽ lựa chọn được 2 số liệu, hai số liệu này sau đó sẽ được nhân với 1600. Hai số đó là:




0.3768




0.5295




5.2.2.2

5.3.2.2 Như vậy hai mẫu sẽ được lấy sẽ nằm tại vị trí cách xa điểm đầu của bãi chứa là 603 và 847 m.

5.3.2.3 Xác định vị trí lấy mẫu tính từ biên của bãi chứa bằng cách chọn 2 số liệu trong bảng 1, sau đó nhân với 3.6. Trong trường hợp này 2 số đó là:

0.5127

0.7082

5.3.2.4 Như vậy , mẫu thứ nhất sẽ được lấy cách điểm đầu của bãi chứa một khoảng là 603 m (xem mục 5.3.2.2) và cách mép bên của bãi chứa một khoảng là 1.8 m (từ mép bên trái hoặc bên phải)

5.3.2.5 Mẫu thứ hai sẽ được lấy cách điểm đầu của bãi chứa một khoảng là 847 m (xem mục 5.3.2.2) và cách mép bên của bãi chứa một khoảng là 2.5 m (từ mép bên trái hoặc bên phải)

5.4 Lấy mẫu từ xe tải:

5.4.1 Xác định số lượng xe đựng lô vật liệu cần lấy mẫuvà xác định số lượng mẫu (n) cần lấy trong mỗi lô. Để xác định mẫu sẽ được lấy tại xe nào, đặt giá trị số lượng mẫu cần lấy (n) vào bảng 1, và nhân số liệu này với số lượng xe. Xác định phần xe sẽ lấy mẫu, chọn n từ bảng 1 và nhân với 4. Chọn phần xe lấy mẫu theo giới hạn sau đây. Phần xe sẽ lấy mẫu được đánh số như hình 1.

Tính số ngẫu nhiên N


Phần 

N ≤ 1





     1

1.0 < N ≤ 2.0



     2

2.0 < N ≤ 3.0



     3

3.0 < N ≤ 4.0



     4

5.4.2 Ví dụ

5.4.2.1 20 xe chứa một lô vật liệu cần lấy 3 mẫu ngẫu nhiên. Sử dụng bảng 1 ta sẽ chọn được 3 số liệu sau:

0.2516

0.4243

0.8657

5.4.2.2 Như vậy, xe số 5 (0.2516 x 20), xe số 8 (0.4243 x 20) và xe số 17 (0.8657 x 20) sẽ được lấy mẫu.

5.4.2.3 Để xác định vị trí của xe trong các phần xe, chọn được các số liệu sau:




0.1100




0.3809




0.0641

Nhân chúng với 4 nhận được các kết quả sau:




Phần xe 1 cho xe số 5  (4 x 0.1100)




Phần xe 2 cho xe số 8  (4 x 0.3809)




Phần xe 1 cho xe số 17 (4 x 0.0641)

[image: image11.png]



Hình 1 – Các ô phần tư lấy mẫu ngẫu nhiên từ xe tải
6 CÁC TỪ KHÓA

6.1 Bảng số ngẫu nhiên; lấy mẫu; ngẫu nhiên.



Hiệp hội ASTM không có chức năng đánh giá hiệu lực của các quyền sáng chế đã xác nhận cùng với bất kỳ một hạng mục nào đề cập trong tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này phải chú ý rằng việc xác định hiệu lực của bất kỳ quyền sáng chế nào và nguy cơ xâm phạm các quyền này hoàn toàn là trách nhiệm của Hiệp hội.

Tiêu chuẩn này được Ủy ban kỹ thuật có trách nhiệm duyệt lại vào bất kỳ lúc nào và cứ 5 năm xem xét một lần và nếu không phải sửa đổi gì, thì hoặc được chấp thuận hoặc thu hồi lại. Mọi ý kiến đều được khuyến khích nhằm sửa đổi tiêu chuẩn này hoặc các tiêu chuẩn bổ sung và phải được gửi thẳng tới Trụ sở chính của ASTM. Mọi ý kiến sẽ nhận được xem xét kỹ lưỡng trong cuộc họp của Ủy ban kỹ thuật có trách nhiệm và người đóng góp ý kiến cũng có thể tham dự. Nếu nhận thấy những ý kiến đóng góp không được tiếp nhận một cách công bằng thì người đóng góp ý kiến có thể gửi thẳng đến địa chỉ của Ủy ban tiêu chuẩn của ASTM sau đây:

Tiêu chuẩn này được bảo hộ bởi ASTM, 100 Barr Habor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States. Để in riêng tiêu chuẩn (một bản hay nhiều bản) phải liên lạc với ASTM theo địa chỉ trên hoặc 610-832-9585 (điện thoại), 610-832-9555 (Fax), hoặc service@astm.org (e-mail); hoặc qua website của ASTM (www.astm.org).
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